MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ VÀ

                                ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN KHTN 7

1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa HKII -  môn Khoa học tự nhiên, lớp 7

a) Khung ma trận

- Thời đ kiểm tra: Kiểm tra từ đầu HKII 

- Thời gian làm bài: 90 phút.

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).

- Cấu trúc:

- Mức độ đề: 45% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 25% Vận dụng;.

- Phần trắc nghiệm: 5,0 đ, (gồm 20 câu hỏi: chủ đề 1: 2 câu, chủ đề 2: 4 câu, chủ đề 5: 4 câu, chủ đề 6: 2 câu, chủ đề 7: 8 câu,), mỗi câu 0,25 đ; 

- Phần tự luận: 5,0 đ gồm 4 câu  (Nhận biết: 1,5 đ; Thông hiểu: 1 đ; Vận dụng: 2,5 đ; Vận dụng cao: 0 đ) 

- Nội dung nửa đầu học kì 2: 100%  (10 đ)

KHUNG MA TRẬN KHTN7
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.  Chủ đề 1: Nguyên tử -Nguyên tố hóa học - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (2 tiết)
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5

	2. Chủ đề 2: Phân tử (6 tiết)
	3
	
	1
	1
	
	
	
	
	4
	1
	2,0

	3. Chủ đề 4: Âm thanh (9 tiết)
	3
	1
	2
	
	1
	
	
	
	6
	1
	2,5

	4.Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật 
	3
	
	2
	1
	
	
	
	
	8
	2
	5,0

	5.  Chủ đề 9 : Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
	
	
	3
	
	
	1
	
	
	
	
	

	Số câu
	10
	1
	9
	2
	1
	1
	
	
	20
	4
	10 đ

	Đ số
	2,5
	1
	2,25
	2,5
	0,25
	1,5
	
	
	5,0
	5,0
	10 đ

	Tổng số điểm
	3,5 đ
	4,75 đ
	1,75 đ
	10 đ
	10 đ


b) Bản đặc tả

	Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)
	TN

(Số câu)
	TL

(Số ý)

	Chủ đề 1: Bài 4 (2 tiết)
	2
	
	
	

	1. Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	
	
	
	

	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học


	Nhận biết
	- Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	
	
	
	

	
	
	- Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
	1
	
	C7
	

	
	Thông hiểu
	- Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.
	1
	
	C8
	

	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: (từ bài 5 đến bài 6) (6 tiết)
	
	
	
	

	2. Bài 5:  Phân tử; đơn chất; hợp chất
	4
	1
	
	

	Phân tử; đơn chất; hợp chất
	Nhận biết
	- Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. 
	2
	
	C9, 
C10
	

	
	Thông hiểu
	- Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất.
	
	
	
	

	
	
	- Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.
	
	1
	
	C2

	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	3. Bài 6: Giới thiệu về liên kết hoá học (ion, cộng hoá trị)
	
	
	
	

	Giới thiệu về liên kết hoá học (ion, cộng hoá trị)
	Nhận biết
	- Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2,….).
	1
	
	C11
	

	
	
	- Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạo ra ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO,…).
	
	
	
	

	
	Thông hiểu
	- Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.
	1
	
	C12
	

	
	Vận dụng
	
	
	
	
	

	
	Vận dụng cao
	
	
	
	
	

	Chủ đề 4: (9 tiết)
	
	
	
	

	Âm thanh 
	Nhận biết
	- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại,...) để chứng tỏ  được sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.

- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.
	3


	1
	C1; C2;
C3
	C1

	
	Thông hiểu
	- Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng âm.

- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz).

- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.

- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm.
	2
	
	C4;
C5
	

	
	Vận dụng
	- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.

Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn
	1
	
	C6
	

	
	VD cao
	
	
	
	
	

	Chủ đề 8 :  Cảm ứng ở sinh vật
	8
	2
	
	

	- Bài 33. Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
- Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn
- Bài 35: Thực hành: cảm ứng ở sinh vật
	Nhận biết
	- Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. 

- Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật, thế nào là tâp tính bẩm sinh, thế nào là tập tính học tập.

- Nêu được vai trò cảm ứng đối với sinh vật.

- Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.
	3
	
	C13,
C14,
C15
	

	
	Thông hiểu

	- Trình bày được cách làm thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở thực vật (ví dụ hướng sáng, hướng nước, hướng tiếp xúc).
	2
	1
	C19, C20
	C3

	

	Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

	Bài 36. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
Bài 37. Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật và thực tiễn
Bài 38. Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật
	Thông hiểu
	- Nêu được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.

- Chỉ ra được mô phân sinh trên sơ đồ cắt ngang thân cây Hai lá mầm và trình bày được chức năng của mô phân sinh làm cây lớn lên.

- Dựa vào hình vẽ vòng đời của một sinh vật (một ví dụ về thực vật và một ví dụ về động vật), trình bày được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật đó.
- Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng).

- Trình bày được một số ứng dụng sinh trưởng và phát triển trong thực tiễn (ví dụ điều hoà sinh trưởng và phát triển ở sinh vật bằng sử dụng chất kính thích hoặc điều khiển yếu tố môi trường).
	3


	
	C16, C17,
C18
	

	
	Vận dụng
	- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật, động vật.

- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
	
	1
	
	C4


c) Đề kiểm tra 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II -  NĂM HỌC 2022-2023

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 7

Thời gian làm bà:i 90 phút

A. TRẮC NGIỆM: 5,0 đ

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau: 

Câu 1 (NB): Sóng âm là:                                                                                                                                        
A. Chuyển động của các vật phát ra âm thanh.                                                   

B. Các vật dao động phát ra âm thanh.                                                                                                  
C. Các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường.                              

D. Sự chuyển động của âm thanh.                 
Câu 2 (NB): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về âm cao?

A. Âm cao ứng với tần số dao động lớn.

B. Âm cao ứng với tần số dao động nhỏ.
C. Âm cao ứng với  dao động mạnh.

D. Âm cao ứng với dao động yếu. 
Câu 3 (NB): Đơn vị của tần số là

A. dB.


B. N.


 C. Km.
          D. Hz.

Câu 4 (TH): Một vật dao động càng chậm thì âm phát ra như thế nào?

A. Càng trầm.
         B. Càng bổng.
C. Càng vang.
D. Truyền đi càng xa.

Câu 5 (TH): Trong các nhà hát, phòng hòa nhạc ... vì sao người ta không nên làm tường nhẵn bóng mà lại làm tường sần sùi? 

A. Làm tường sần sùi để ít bị bẩn. 

 B. Làm tường sần sùi để tránh phản xạ âm. 
C. Làm tường sần sùi để tránh phản xạ ánh sáng.  D. Làm tường sần sùi để phản xạ âm tốt. 
Câu 6 (VD): Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?

A. Xác định độ sâu của đáy biển.                       B. Nói chuyện qua điện thoại.
C.  Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.   D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.
Câu 7. Số thứ tự chu kì trong bảng tuần hoàn cho biết:

A. số lớp electron


B. số electron trong nguyên tử

C. số proton trong hạt nhân           D. số electron lớp ngoài cùng

Câu 8. Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. Nhóm IA

B. Nhóm IVA
C. Nhóm IIA

D. Nhóm VIIA

Câu 9. Đơn chất là
A. kim loại có trong tự nhiên.    B. những chất luôn có tên gọi trùng với tên nguyên tố hóa học.
C. phi kim do con người tạo ra. D. chất tạo ra từ một nguyên tố hóa học.
Câu 10. Phát biểu đúng là

A. Phân tử đơn chất là do các đơn chất hợp thành

B. Phân tử hợp chất là do các hợp chất hợp thành

C. Các phân tử khí trơ đều do các nguyên tử khí trơ kết hợp với nhau theo một trật tự xác định

D. Phân tử kim loại do các nguyên tử kim loại kết hợp với nhau theo một trật tự xác định.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các nguyên tố khí hiếm đều có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng.

B. Vỏ nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm đều có cùng số lớp electron.

C. Các nguyên tố khí hiếm đều rất khó hoặc không kết hợp với nguyên tố khác thành hợp chất.

D. Hợp chất tạo bởi các nguyên tố khí hiếm đều ở thể khí.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hợp chất ion và chất cộng hóa trị đều bền với nhiệt.

B. Hợp chất ion và chất cộng hóa trị đều tan tốt trong nước.

C. Khi các chất ion và chất cộng hóa trị tan trong nước đều tạo ra dung dịch có khả năng dẫn điện được.

D. Các chất ion luôn ở thể rắn.

Câu 13. Tập tính bẩm sinh là những tập tính 

A. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.    
B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

C. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.  

D. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 

Câu 14. Đâu không phải tập tính ở động vật

A. Bảo vệ lãnh thổ            B. Săn mồi              C. Di cư                D. Tiếng kêu

Câu 15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng của thực vật?

A. Lá bàng rụng vào mùa hè                                  B. Hoa hướng dương hướng về mặt trời

C. Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh             D. Câu nắp ấm bắt mồi. 

Câu 16. Thực vật Hai lá mầm có hai loại mô phân sinh là 

A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh rễ.        B. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
C. mô phân sinh cành và mô phân sinh rễ.        D. mô phân sinh ngọn và mô phân sinh bên. 

Câu 17.  Vì sao nên cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều muộn?

A. Giúp trẻ đều màu da và tốt cho mắt.

B. Thời điểm hoàng hôn và bình minh đẹp nên trẻ có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

C. Giúp trẻ cao lớn và khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng.

D. Ánh sáng thời điểm này yếu, giúp trẻ hấp thụ được vitamin D đẩy mạnh quá trình hình thành xương ở trẻ.

Câu 18. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?​

A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

B. Khả năng sống bị giảm, sau đó không phát triển bình thường.

C. Khả năng sống bị giảm, có thể bị chết. 

D. Không thể sống được. 

Câu 19.  So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật.

A. Ở thực vật diễn ra nhanh hơn động vật         B. Ở động vật diễn ra nhanh hơn thực vật

C. Bằng nhau                                                     D. Thực vật không có hiện tượng cảm ứng.

Câu 20.  Hiện tượng cảm ứng “Thân cây mọc cong về phía có ánh sáng” thuộc loại kích thích nào?
A. Nước                 B. Ánh sáng             C. Trụ bám            D. Âm thanh

B. TỰ LUẬN: 5,0 đ

Câu 1 (NB): Em hãy nêu các biện pháp giảm tiếng ồn

Câu 2:  (1,0 đ)  Trong mật ong có nhiều fructose. Phân tử fructose gồm 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. Em hãy cho biết fructose thuộc loại phân tử gì? Tính khối lượng phân tử fructose.

Câu 3: (1,5 đ) Nêu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của sinh vật?
Câu 4. (1,5 đ): Thanh long có mùa thu hoạch từ tháng 4 tới tháng 10. Tuy nhiên hiện nay có thể điều khiển thanh long ra hoa sớm hơn khoảng 1 - 1,5 tháng bằng cách thắp đèn. Khi tiến hành thực nghiệm về việc xử lý ra hoa trái vụ cho cây thanh long bằng phương pháp thắp đèn điện bóng tròn ta thu được bảng số liệu sau:

	Loại bóng đèn
	60W
	100W
	200W

	Thời gian xử lý
	15-20 đêm liên tục
	15-20 đêm liên tục
	15-20 đêm liên tục

	Số hoa đậu trái
	5 hoa/ trụ/ lứa
	13,3 hoa/ trụ/ lứa
	15 hoa/ trụ/ lứa


Qua bảng trên hãy cho biết: 

a. Cơ sở của việc dùng bóng đèn để kích thích thanh long ra hoa sớm?

b. Dùng loại bóng nào trong thí nghiệm cho kết quả đậu trái tốt nhất? Loại bóng nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?

d) Hướng dẫn chấm

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN KHTN LỚP 7

A. TRẮC NGHIỆM: 5 đ (đúng mỗi câu được 0,25 đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	D
	C
	B
	B


B. TỰ LUẬN: 5 đ

	Đáp án
	Đ

	Câu 1. (1 đ)

- Hạn chế nguồn âm gây ra tiếng ồn

- Phân tán âm trên đường truyền 

- Ngăn cản bớt sự lan truyền của tiếng ồn đến tai
	0,5 đ

0,5 đ



	 Câu 2. (1 đ)

- Phân tử fructose thuộc loại phân tử hợp chất vì được tạo thành từ nhiều nguyên tố

- Phân tử fructose có khối lượng phân tử = 12 x 6 + 1 x 12 + 16 x 6 = 180 (amu)
	0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3. (1,5 đ)

-Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển: Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình trong cơ thể sống có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

-Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
	0,75 đ

0,75 đ



	Câu 4. (1,5 đ)

a. Cơ sở: - Thanh long là cây có nguồn gôc nhiệt đới, là cây ngày dài (mua thanh long từ tháng 4 - 10 - là thời gian ở Việt Nam có thời gian chiếu sáng ngày lớn) vì vậy dùng ánh sáng đèn để cắt đêm dài.

b. Dùng loại bóng 200W cho kết quả đậu trái tốt nhất (15 so với 13,3 và 5 ở 2 loại còn lại trong cùng điều kiện số đêm chiếu sáng như nhau.)

- Tuy nhiên loại bóng cho hiệu quả kinh tế tốt nhất là bóng 100W vì lí do:

+ Tổng năng lượng điện tiêu thụ ít hơn (bằng ½ bóng 200W) -> cần chi phí thấp hơn.

+ Số hoa đậu trái gấp 2,6 lần bóng 60W và xấp xỉ bằng bóng 200W.
	0,75 đ

0,75 đ


----------
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Thời gian làm bà:i 90 phút

A. TRẮC NGIỆM: 5,0 đ

Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau: 

Câu 1 (NB): Sóng âm là:                                                                                                                                        
A. Chuyển động của các vật phát ra âm thanh.                                                   

B. Các vật dao động phát ra âm thanh.                                                                                                  
C. Sự chuyển động của âm thanh.   
D. Các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường.                                           
Câu 2 (NB): Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về âm cao ?

A. Âm cao ứng với tần số dao động lớn.

B. Âm cao ứng với tần số dao động nhỏ.
C. Âm cao ứng với  dao động mạnh.

D. Âm cao ứng với dao động yếu. 
Câu 3 (NB): Đơn vị của tần số là

A. dB.


B. N.


 C. Km.
          D. Hz.

Câu 4 (TH): Trong các nhà hát, phòng hòa nhạc ... vì sao người ta không nên làm tường nhẵn bóng mà lại làm tường sần sùi? 

A. Làm tường sần sùi để ít bị bẩn. 

 B. Làm tường sần sùi để tránh phản xạ âm. 
C. Làm tường sần sùi để tránh phản xạ ánh sáng.   D. Làm tường sần sùi để phản xạ âm tốt. 
Câu 5 (TH): Một vật dao động càng chậm thì âm phát ra như thế nào?

A. Càng trầm.
         B. Càng bổng.
C. Càng vang.
D. Truyền đi càng xa.
Câu 6 (VD): Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?

A. Xác định độ sâu của đáy biển.                       B. Nói chuyện qua điện thoại.
C.  Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.   D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.

Câu 7. Số thứ tự chu kì trong bảng tuần hoàn cho biết:

A. số lớp electron


B. số electron trong nguyên tử

C. số proton trong hạt nhân           D. số electron lớp ngoài cùng

Câu 8. Nguyên tố phi kim không thuộc nhóm nào sau đây trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. Nhóm IA

B. Nhóm IVA
C. Nhóm IIA

D. Nhóm VIIA

Câu 9. Đơn chất là
A. kim loại có trong tự nhiên.    B. những chất luôn có tên gọi trùng với tên nguyên tố hóa học.
C. phi kim do con người tạo ra. D. chất tạo ra từ một nguyên tố hóa học.
Câu 10. Phát biểu đúng là

A. Phân tử đơn chất là do các đơn chất hợp thành

B. Phân tử hợp chất là do các hợp chất hợp thành

C. Các phân tử khí trơ đều do các nguyên tử khí trơ kết hợp với nhau theo một trật tự xác định

D. Phân tử kim loại do các nguyên tử kim loại kết hợp với nhau theo một trật tự xác định.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tất cả các nguyên tố khí hiếm đều có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng.

B. Vỏ nguyên tử của các nguyên tố khí hiếm đều có cùng số lớp electron.

C. Các nguyên tố khí hiếm đều rất khó hoặc không kết hợp với nguyên tố khác thành hợp chất.

D. Hợp chất tạo bởi các nguyên tố khí hiếm đều ở thể khí.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hợp chất ion và chất cộng hóa trị đều bền với nhiệt.

B. Hợp chất ion và chất cộng hóa trị đều tan tốt trong nước.

C. Khi các chất ion và chất cộng hóa trị tan trong nước đều tạo ra dung dịch có khả năng dẫn điện được.

D. Các chất ion luôn ở thể rắn.

Câu 13. Tập tính bẩm sinh là những tập tính 

A. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.    
B. sinh ra đã có, được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

C. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, chỉ có ở cá thể đó.  

D. học được trong đời sống, không được thừa hưởng từ bố mẹ, đặc trưng cho loài. 

Câu 14. Đâu không phải tập tính ở động vật

A. Bảo vệ lãnh thổ            B. Săn mồi                 C. Tiếng kêu             D. Di cư
Câu 15. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là cảm ứng của thực vật?

A. Lá cây xoan rụng khi có gió thổi mạnh          B. Hoa hướng dương hướng về mặt trời

C. Lá bàng rụng vào mùa hè                                   D. Câu nắp ấm bắt mồi. 

Câu 16. Thực vật Hai lá mầm có hai loại mô phân sinh là 

A. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh rễ.     B. mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh bên.
C. mô phân sinh cành và mô phân sinh rễ.    D. mô phân sinh ngọn và mô phân sinh bên. 

Câu 17.  Vì sao nên cho trẻ nhỏ tắm nắng vào sáng sớm hoặc chiều muộn?

A. Ánh sáng thời điểm này yếu, giúp trẻ hấp thụ được vitamin D đẩy mạnh quá trình hình thành xương ở trẻ.

B. Giúp trẻ đều màu da và tốt cho mắt.

C. Thời điểm hoàng hôn và bình minh đẹp nên trẻ có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài.

D. Giúp trẻ cao lớn và khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng.

Câu 18. Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?​

A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường.

B. Khả năng sống bị giảm, sau đó không phát triển bình thường.

C. Khả năng sống bị giảm, có thể bị chết. 

D. Không thể sống được. 

Câu 19.  So sánh hiện tượng cảm ứng của thực vật với động vật.

A. Ở thực vật diễn ra nhanh hơn động vật         B. Ở động vật diễn ra nhanh hơn thực vật

C. Bằng nhau                                                     D. Thực vật không có hiện tượng cảm ứng.

Câu 20.  Hiện tượng cảm ứng “Thân cây mọc cong về phía có ánh sáng” thuộc loại kích thích nào

A. Nước                 B. Ánh sáng             C. Trụ bám            D. Âm thanh

B. TỰ LUẬN: 5,0 đ

Câu 1 (NB) : Em hãy nêu các biện pháp giảm tiếng ồn

Câu 2: (1,0 đ)  Trong mật ong có nhiều fructose. Phân tử fructose gồm 6 nguyên tử C, 12 nguyên tử H và 6 nguyên tử O. Em hãy cho biết fructose thuộc loại phân tử gì? Tính khối lượng phân tử fructose.

Câu 3: (1,5 đ) Nêu mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển của sinh vật?
Câu 4. (1,5 đ): Thanh long có mùa thu hoạch từ tháng 4 tới tháng 10. Tuy nhiên hiện nay có thể điều khiển thanh long ra hoa sớm hơn khoảng 1 - 1,5 tháng bằng cách thắp đèn. Khi tiến hành thực nghiệm về việc xử lý ra hoa trái vụ cho cây thanh long bằng phương pháp thắp đèn điện bóng tròn ta thu được bảng số liệu sau:

	Loại bóng đèn
	60W
	100W
	200W

	Thời gian xử lý
	15-20 đêm liên tục
	15-20 đêm liên tục
	15-20 đêm liên tục

	Số hoa đậu trái
	5 hoa/ trụ/ lứa
	13,3 hoa/ trụ/ lứa
	15 hoa/ trụ/ lứa


Qua bảng trên hãy cho biết: 

a. Cơ sở của việc dùng bóng đèn để kích thích thanh long ra hoa sớm?

b. Dùng loại bóng nào trong thí nghiệm cho kết quả đậu trái tốt nhất? Loại bóng nào cho hiệu quả kinh tế cao nhất?

d) Hướng dẫn chấm
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A. TRẮC NGHIỆM: 5 đ (đúng mỗi câu được 0,25 đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	D
	B
	A
	A
	A
	C
	D
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	B


B. TỰ LUẬN: 5 đ

	Đáp án
	Đ

	Câu 1. (1 đ)

- Hạn chế nguồn âm gây ra tiếng ồn

- Phân tán âm trên đường truyền 

- Ngăn cản bớt sự lan truyền của tiếng ồn đến tai
	0,5 đ

0,5 đ



	 Câu 2. (1 đ)

- Phân tử fructose thuộc loại phân tử hợp chất vì được tạo thành từ nhiều nguyên tố

- Phân tử fructose có khối lượng phân tử = 12 x 6 + 1 x 12 + 16 x 6 = 180 (amu)
	0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3. (1,5 đ)

-Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển: Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình trong cơ thể sống có mối quan hệ mật thiết với nhau. 

-Sinh trưởng gắn với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. Do đó, nếu không có sinh trưởng sẽ không có phát triển và ngược lại.
	0,75 đ

0,75 đ



	Câu 4. (1,5 đ)

a. Cơ sở: - Thanh long là cây có nguồn gôc nhiệt đới, là cây ngày dài (mua thanh long từ tháng 4 - 10 - là thời gian ở Việt Nam có thời gian chiếu sáng ngày lớn) vì vậy dùng ánh sáng đèn để cắt đêm dài.

b. Dùng loại bóng 200W cho kết quả đậu trái tốt nhất (15 so với 13,3 và 5 ở 2 loại còn lại trong cùng điều kiện số đêm chiếu sáng như nhau.)

- Tuy nhiên loại bóng cho hiệu quả kinh tế tốt nhất là bóng 100W vì lí do:

+ Tổng năng lượng điện tiêu thụ ít hơn (bằng ½ bóng 200W) -> cần chi phí thấp hơn.

+ Số hoa đậu trái gấp 2,6 lần bóng 60W và xấp xỉ bằng bóng 200W.
	0,75 đ

0,75 đ


Mã đề: 001





Mã đề: 002
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